
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

1713101 1 22/05/1999  7.76Đồng Nai KháNguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

1713087 2 10/08/1999  7.63Đồng Nai KháĐinh Thị Nga Nữ Việt Nam Kinh

1713090 3 21/07/1999  7.59Bà Rịa - Vũng Tàu KháPhan Thị Kim Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

1713110 4 01/07/1999  8.28Đồng Nai GiỏiNguyễn Y Phụng Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 05 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  4



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1714172 1 04/12/1999  8.03Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiBùi Thị Kim Anh Nữ Việt Nam Kinh

1714188 2 22/02/1999  7.96Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Hòa Bình Nữ Việt Nam Kinh

1714191 3 06/04/1999  7.64Đồng Nai KháHàng Minh Châu Nữ Việt Nam Kinh

1714199 4 23/02/1999  8.68Long An GiỏiVõ Thành Đạt Nam Việt Nam Kinh

1714220 5 03/02/1999  7.99Đồng Tháp KháVõ Thị Ngân Giang Nữ Việt Nam Kinh

1714261 6 15/01/1999  8.20Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiHuỳnh Cao Liêm Nam Việt Nam Kinh

1714293 7 20/05/1999  9.17Bến Tre Xuất sắcNguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1714368 8 21/12/1999  8.26Tiền Giang GiỏiVõ Hoàng Thiện Nam Việt Nam Kinh

1714407 9 10/09/1999  7.82Tiền Giang KháLương Trần Mộng Tường Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  4

 1
Ngày 05 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  9



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

1711015 1 21/05/1999  9.55Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Trung Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1711130 2 02/04/1999  9.13Bến Tre Xuất sắcLê Phú Nhật Huỳnh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

1711260 3 12/11/1999  9.04Bình Định Xuất sắcHồ Nguyễn Huyền Thư Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1711009 4 09/11/1999  8.10Bình Thuận GiỏiĐào Thị Minh Lý Nữ Việt Nam Kinh

1711230 5 03/06/1999  8.47Tây Ninh GiỏiNguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1611292 6 31/08/1998  7.02Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháCao Vũ Thiện Toàn Nam Việt Nam Kinh

1711102 7 21/10/1999  7.83Bình Dương KháNguyễn Thị Như Hằng Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

1711034 8 28/04/1999  8.18Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiHuỳnh Thanh Vinh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1711028 9 25/05/1999  8.48Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNgô Huỳnh Đoan Trang Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  4

 3
Ngày 05 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  9



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 4Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612864 1 22/10/1998  9.16Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcVương Hy Nam Việt Nam Hoa

1712026 2 26/08/1999  8.46Bình Định GiỏiLê Trần Hữu Đắc Nam Việt Nam Kinh

1712052 3 29/11/1999  8.43Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Đức Huy Nam Việt Nam Kinh

1712060 4 17/12/1999  8.68Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Vinh Hưng Nam Việt Nam Hoa

1712078 5 09/09/1999  8.51Quảng Nam GiỏiNgô Phan Nhật Lâm Nam Việt Nam Kinh

1712092 6 25/11/1999  8.60Thừa Thiên Huế GiỏiPhan Bảo Minh Nam Việt Nam Kinh

1712114 7 06/12/1999  8.85Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Minh Nhật Nam Việt Nam Kinh

1712122 8 17/10/1999  9.08Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Tiến Phát Nam Việt Nam Kinh

1712135 9 21/02/1999  8.70Quảng Nam GiỏiNguyễn Xuân Anh Quân Nam Việt Nam Kinh

1712142 10 25/03/1999  8.50Sóc Trăng GiỏiLê Long Quốc Nam Việt Nam Kinh

1712162 11 26/05/1999  8.28Nha Trang GiỏiVõ Quốc Thắng Nam Việt Nam Kinh

1712168 12 24/03/1999  9.15Tiền Giang Xuất sắcTrần Lê Bá Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1712181 13 23/03/1999  7.73Bình Phước KháHồ Đình Tiến Nam Việt Nam Kinh

1712195 14 01/09/1999  8.10Đồng Tháp GiỏiLê Nguyễn Nhựt Trường Nam Việt Nam Kinh

1712210 15 17/03/1999  8.30Quảng Nam GiỏiNguyễn Xuân Vỹ Nam Việt Nam Kinh

1712213 16 24/01/1999  8.68Đồng Nai GiỏiNguyễn Thụ Hồng Ân Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 4Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712214 17 27/07/1999  8.04Thành phố Cần Thơ GiỏiPhạm Hoàng Nhật Anh Nam Việt Nam Kinh

1712224 18 25/08/1999  7.70Khánh Hòa KháNguyễn Phúc Khang Nam Việt Nam Kinh

1712227 19 02/05/1999  8.24Sóc Trăng GiỏiLâm Thành Lộc Nam Việt Nam Khơ-me

1712228 20 24/12/1999  8.75Ninh Bình GiỏiPhạm Việt Nga Nữ Việt Nam Kinh

1712236 21 02/01/1999  8.05Phú Yên GiỏiNguyễn Lê Sang Nam Việt Nam Kinh

1712237 22 26/01/1999  7.99Thành phố Đà Nẵng KháĐặng Tấn Tài Nam Việt Nam Kinh

1712240 23 30/04/1999  8.39Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLai Hoàng Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1712242 24 04/09/1999  7.87Lâm Đồng KháLê Đức Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1712244 25 14/11/1999  7.70Phú Yên KháLê Nguyên Trí Nam Việt Nam Kinh

1712247 26 08/11/1999  9.31Thừa Thiên Huế Xuất sắcHồ Nguyễn Hải Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1712248 27 18/11/1999  8.30Đồng Nai GiỏiNguyễn Thanh Tùng Nam Việt Nam Kinh

1712249 28 09/06/1999  7.93Bến Tre KháPhạm Hữu Vinh Nam Việt Nam Kinh

1712250 29 11/07/1999  8.34Quảng Ngãi GiỏiLê Hoàng Vũ Nam Việt Nam Kinh

1712273 30 21/01/1999  8.68Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLâm Đức Anh Nam Việt Nam Kinh

1712288 31 08/07/1999  8.83Bình Định GiỏiPhan Đặng Hoài Bảo Nam Việt Nam Kinh

1712304 32 08/05/1999  8.62Đắk Lắk GiỏiHoàng Đức Công Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

3 / 4Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712307 33 01/11/1999  8.37Đồng Nai GiỏiLê Xuân Cường Nam Việt Nam Kinh

1712329 34 21/10/1999  8.55Đồng Nai GiỏiLê Tuấn Đạt Nam Việt Nam Kinh

1712336 35 15/10/1999  8.57Khánh Hòa GiỏiVõ Tấn Đạt Nam Việt Nam Kinh

1712360 36 13/08/1999  8.47Cà Mau GiỏiPhạm Hoàng Đức Nam Việt Nam Kinh

1712366 37 01/11/1999  8.46Bình Định GiỏiHuỳnh Quốc Dũng Nam Việt Nam Kinh

1712420 38 26/07/1999  7.98Lâm Đồng KháPhan Gia Hảo Nam Việt Nam Kinh

1712441 39 25/12/1999  8.49Thừa Thiên Huế GiỏiTrần Đình Tôn Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1712475 40 21/05/1999  8.36Kon Tum GiỏiCao Nhơn Hưng Nam Việt Nam Kinh

1712504 41 20/07/1999  7.97Bình Phước KháVõ Ngọc Huy Nam Việt Nam Kinh

1712514 42 04/03/1999  8.65Đắk Lắk GiỏiTrần Quang Khải Nam Việt Nam Kinh

1712524 43 18/09/1999  9.24Thành phố Cần Thơ Xuất sắcNguyễn Duy Khánh Nam Việt Nam Kinh

1712694 44 09/06/1999  8.33Bến Tre GiỏiNguyễn Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

1712701 45 15/08/1999  8.68Quảng Bình GiỏiHoàng Hào Quang Nam Việt Nam Kinh

1712702 46 23/11/1999  8.73Bình Phước GiỏiNguyễn Hà Quang Nam Việt Nam Kinh

1712747 47 07/05/1999  9.05Bến Tre Xuất sắcNguyễn Ngọc Băng Tâm Nữ Việt Nam Kinh

1712760 48 26/12/1999  9.06Bình Dương Xuất sắcPhạm Trọng Thắng Nam Việt Nam Kinh

1712786 49 07/06/1999  8.71Ninh Thuận GiỏiNguyễn Văn Thiều Nam Việt Nam Kinh

1712791 50 06/07/1999  8.42Bình Định GiỏiLâm Bá Thịnh Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

4 / 4Đợt tháng 10 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712807 51 16/04/1999  7.80Bình Dương KháNguyễn Thị Minh Thùy Nữ Việt Nam Kinh

1712822 52 27/11/1999  9.03Đồng Nai Xuất sắcNguyễn Khánh Toàn Nam Việt Nam Kinh

1712823 53 21/11/1999  8.45Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Quý Toàn Nam Việt Nam Kinh

1712838 54 10/01/1999  8.25Bình Thuận GiỏiTrương Khắc Triệu Nam Việt Nam Kinh

1712856 55 20/10/1999  8.71Bình Định GiỏiHuỳnh Văn Tú Nam Việt Nam Kinh

1712858 56 16/10/1994  8.31Bến Tre GiỏiNguyễn Ngọc Tú Nam Việt Nam Kinh

1712906 57 26/04/1999  8.47Lâm Đồng GiỏiNguyễn Hoàng Việt Nam Việt Nam Kinh

1712932 58 01/06/1999  8.76Huế GiỏiNguyễn Hy Hoài Lâm Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  9

Số sinh viên đạt loại giỏi:  41

 8
Ngày 05 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  58


